
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-YTNH Ninh Hòa, ngày      tháng   năm 2024 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành giá thu tiêm vắc xin ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng 

tại buồng tiêm vắc xin thuộc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ NINH HÒA 
 

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 03/08/2018 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa trên cơ 

sở sáp nhập Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Ninh Hòa vào 

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-SYT ngày 03/01/2020 của Sở Y tế Khánh Hòa 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa; 

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính-Kế toán, Trưởng Khoa Dược-

TTB-VTYT của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Quy định về mức giá thu tiêm vắc xin ngoài chương trình tiêm 

chủng tại buồng tiêm vắc xin thuộc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa theo phụ lục 

đính kèm. 

Điều 2. Trưởng các Khoa, Phòng và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như điều 2; 

- Website: https://ytnh.com.vn; 

- Lưu: VT, TCKT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Trịnh Tiến Khoa 
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Phụ lục 

BẢNG GIÁ THU TIÊM VẮC XIN NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG TỪ NGÀY 01/01/2024 

(Đính kèm Quyết định số        /QĐ-YTNH ngày      /   /2024  của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

     

Đơn vị: đồng 

ST

T 
TÊN VẮC XIN 

HAO HỤT, 

BQ, VC, VẬT 

TƯ TIÊU HAO 

(CV 274/SYT-

KHTC ngày 

22/02/2005) 

CÔNG TIÊM 

(TT240/2016/ 

TT-BTC ngày 

11/11/2016) 

GIÁ MUA 

VẮC XIN 
GIÁ THU 

A B 1 2 3 4=1+2+3 

1 
HEXAXIM 

                  Vắc xin hỗn hợp phòng 6 bệnh: bạch hầu, ho gà,    

uốn ván, bại liệt, viêm gan B, Hib  *Pháp SX* 

175.040 10.000 865.200 1.050.240 

2 
INDIRAB 

 Vắc xin phòng bệnh Dại *ẤN ĐỘ SX* 
33.100 10.000 155.500 198.600 

3 

HEBERBIOVAC 

            Vắc xin phòng bệnh viêm gan B *CUBA SX* 
        

                  + Dưới 10 tuổi 11.009  10.000 45.045 66.054 

                  + Từ 10 tuổi trở lên 15.356  10.000 66.780 92.136 

4 
IMMUNOHBs 180 UI/ml 
                  Huyết thanh viêm gan B *Ý SX* 

334.000 10.000 1.660.000 2.004.000 

5 
JEVAX  
                  Vắc xin Viêm não Nhật Bản *VIỆT NAM SX*                                                                   

11.962 14.000 49.812 75.774 

6 
IMOJEV    

                  Vắc xin Viêm não  *PHÁP SX* 
112.880 14.000 554.400 681.280 



3 

7 
MENACTRA  
                   Vắc xin phòng bệnh viêm màng não mô cầu 

nhóm A, C, Y và W-135 *USA SX*                                                                               

212.000 10.000 1.050.000 1.272.000 

8 
ROTAVIN   

                  Vắc xin phòng tiêu chảy cấp do vi rút Rota  

*VIỆT NAM SX*                                                                         

69.956 7.000 339.780 416.736 

9 
ROTARIX  
                  Vắc xin đường ruột *BỈ SX*                                                                         

142.144 7.000 700.719 849.863 

10 
INFLUVAC TETRA  
                  Vắc xin phòng bệnh cúm *HÀ LAN SX*                                                                                                           

54.800 10.000 264.000 328.800 

11 
SYNFLORIX  
                  Vắc xin phế cầu + hợp *BỈ SX*                                                                    

167.980 10.000 829.900 1.007.880 

12 
TT                                                                                  
             Vắc xin phòng Uốn ván hấp phụ, *VIỆT NAM SX* 

4.957 10.000 14.784 29.741 

13 
SAT                                                                
         Huyết thanh kháng độc tố Uốn ván, *VIỆT NAM SX*  

7.053 10.000 25.263 42.316 

14 
JEEV 3mcg/0,5ml                                                        
            Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản B, *ẤN ĐỘ SX* 

                

52.600  

                  

14.000  

     

253.000  

          

319.600  

15 
PREVENAR 13                                                        

            Vắc xin phòng viêm phổi, viêm màng não mủ, viêm 

họng, viêm tai giữa, nhiễm trùng máu do phế cầu, *BỈ SX* 

              

228.800  

                  

10.000  

  

1.134.000  

       

1.372.800  

16 

GENE-HBVAC                                                         
           Vắc xin phòng bệnh viêm gan B Vắc xin phòng bệnh 

viêm gan B, *VIỆT NAM SX* 

        

           + Dưới 10 tuổi               11.009  10.000 45.045 66.054 

           + Từ 10 tuổi trở lên               15.188  10.000 65.940 91.128 
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